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Phụ lục 4: mẫu phiếu đánh giá tiêu chí  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TĐG) 

    Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh 

          Tiêu chuẩn 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

         Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc 

thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ 

cộng đồng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

 Khoa có kế hoạch phát triển đội ngũ GV, thực hiện chương trình (bao gồm việc 

thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) căn cứ nhu cầu 

về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Dựa trên Chiến lược phát triển 

nhân sự của Khoa giai đoạn 2022 - 2023 [H6.06.01.01] và bảng mô tả công việc cá nhân, 

quy điṇh về chỉ tiêu, số lươṇg, chất lươṇg và tiêu chuẩn nghề nghiêp̣ cu ̣thể của đôị ngũ 

GV, đáp ứng về nhu cầu đào taọ; Khoa đã cụ thể hóa thành Kế hoạch phát triển nhân sự 

của Khoa định kỳ hàng năm [H6.06.01.02]. Hiêṇ taị, 100% giảng viên của Khoa đều có 

chứng chỉ nghiêp̣ vu ̣sư phaṃ, có trình đô ̣Ths trở lên, đăc̣ biêṭ ngày càng có nhiều GV 

đươc̣ đào taọ ở nước ngoài và đào taọ theo chương trình liên kết với nước ngoài, có khả 

năng tham gia giảng daỵ bằng ngoaị ngữ về công tác taị Khoa. GV của Khoa đươc̣ bố trí 

theo chuyên ngành phù hơp̣ nhằm phát huy hiêụ quả năng lưc̣ của GV; Trường cũng có 

kế hoac̣h nâng cao năng lưc̣ tiếng Anh của đôị ngũ GV, NV điṇh kỳ để đánh giá năng lưc̣ 

tiếng Anh của đôị ngũ GV và có kế hoac̣h hỗ trơ,̣ đào taọ [H6.06.01.03]. Điṇh kỳ nhà 

trường tổ chức các hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣, bồi dưỡng để nâng cao trình đô ̣và ky ̃năng nghề 

nghiêp̣ cho GV [H6.06.01.04]. Hoaṭ đôṇg này đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo Kế hoac̣h và kinh phí 

đào taọ, phát triển đôị ngũ GV [H6.06.01.05]. 

Bảng 6.1.1. Bảng thống kê số lượng GV Khoa Sư phạm Khoa học xã hội theo trình 

độ trong 5 năm gần đây   

Năm học Số lượng GV 

Giới tính 

GS PGS TS ThS Kỹ sư/ Cử nhân 
Nam Nữ 

2017 – 2018 22 5 17 0 0 5 17 0 

2018 - 2019 21 5 16 0 0 5 17 0 
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 Việc quy hoạch đội ngũ GV được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào taọ, NCKH 

và phuc̣ vu ̣côṇg đồng. Viêc̣ quy hoac̣h đôị ngũ GV đươc̣ Khoa chú troṇg từ khâu tuyển 

dụng: Khoa có kế hoac̣h tuyển duṇg được thực hiện dựa trên quy định tuyển dụng nhân 

sự được công khai trên Egov với các tiêu chí rõ ràng về trình đô ̣chuyên môn, tin hoc̣, 

ngoaị ngữ và kinh nghiêṃ giảng daỵ, làm viêc̣ cho từng vi ̣ trí môṭ cách phù hơp̣; GV 

đươc̣ lưạ choṇ và phân công giảng daỵ phù hơp̣ với từng chuyên ngành cu ̣ thể 

[H6.06.01.06]. Khoa có 03 Bô ̣môn bao gồm Bô ̣môn Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý 

và Bô ̣môn Sư phạm Ngữ văn. GV đươc̣ bố trí phù hơp̣ với chuyên ngành cho từng bô ̣

môn [H6.06.01.07]. Bên cạnh đó, Khoa cũng chú trọng bổ sung đội ngũ GV đến từ cơ 

quan, tổ chức hành nghề giáo dục theo điṇh hướng phát triển đào taọ sinh viên có khả 

năng ứng duṇg, thưc̣ hành của Khoa [H6.06.01.08]. Khoa có chính sách hơp̣ lý để thu hút 

những GV có trình đô ̣ tiến si,̃ có khả năng NCKH và tham gia hoaṭ đôṇg côṇg đồng. 

Trong các tiêu chí tuyển duṇg, bổ nhiêṃ, Khoa cũng chú troṇg đến viêc̣ GV có kết quả 

NCKH đáp ứng tiêu chuẩn của GV theo năm hoc̣ [H6.06.01.09]. Ngoài những kinh 

nghiêṃ thưc̣ tiêñ, khả năng phuc̣ vu ̣ côṇg đồng của GV đươc̣ thể hiêṇ cu ̣ thể qua việc 

phối hơp̣ với GV thưc̣ hành để tư vấn pháp luâṭ theo kế hoac̣h của khoa và hỗ trơ ̣ các 

hoaṭ đôṇg Đoàn, Hôị của Khoa [H6.06.01.10]. 

 Hiện nay, tại Trường Đại học Đồng Nai, viêc̣ tuyển duṇg, bổ nhiêṃ, chấm dứt hợp 

đồng lao động và cho nghỉ hưu đối với GV đều có qui định rõ ràng thực hiện theo đúng 

quy định của Luật Lao động và quy định cu ̣thể của Trường.  

 2. Điểm mạnh 

Công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm GV được thực hiện theo kế hoạch, có 

quy trình và tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng.  

 3. Điểm tồn tại 

Kế hoac̣h phát triển Khoa chưa thể hiêṇ rõ việc quy hoạch đội ngũ GV cho hoạt 

động phục vụ cộng đồng. 

 4. Kế hoạch hành động 

Phát huy điểm mạnh: 

2019 – 2020 20 5 15 0 0 6 13 0 

2020 - 2021 19 6 13 0 1 6 12 0 

2021 - 2022 19 6 13 0 1 6 12 0 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ GV, NCV của Khoa ngày càng 

được nâng cao về số lượng và chất lượng, đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. 

Khắc phục tồn tại: 

Từ năm học 2022 - 2023, xây dưṇg đồng bô ̣kế hoac̣h dài haṇ, trung haṇ, ngắn haṇ 

về phát triển đôị ngũ GV của Khoa, của Trường để đảm bảo tính liên tuc̣ theo thời gian, 

chiến lươc̣ phát triển Trường và đôị ngũ GV. 

 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7). 

Đồng Nai, ngày 31  tháng 10 năm 2023 

                

                                                                                                    Người báo cáo 
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